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TRẦN CAO QUỲNH LY, 2009. Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của giá thể vỏ cà phê được xử lý bằng vi sinh vật đến sinh trưởng và phát triển của cây cải ngọt (Brassica chinensis L.)” được tiến hành tại TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, thời gian từ 2/2009 đến 6/2009. Đề tài gồm 2 thí nghiệm.
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 Thí nghiệm 1: Ủ vỏ cà phê bằng vi sinh với phương pháp ủ với khối lượng lớn, không lặp lại.
- NT1: xử lý với nấm Trichoderma
- NT2: xử lý với 50% nấm Trichoderma + 50% vi khuẩn Bacillus subtillis 

- NT3: xử lý với vi khuẩn Bacillus subtillis
Thí nghiệm 2: Dùng vỏ cà phê đã ủ 15 ngày ở thí nghiệm 1 làm giá thể trồng cây cải ngọt trong khay xốp liên tiếp 2 vụ. Thí nghiêm 2 yếu tố được bố trí theo kiểu có lô phụ, 4 lần lặp lại.
- Yếu tố A (yếu tố phụ): xử lý vỏ cà phê bằng các vi sinh khác nhau

A1: xử lý với nấm Trichoderma 

A2: xử lý với 50% nấm Trichoderma +50% vi khuẩn Bacillus subtillis
A3: xử lý với vi khuẩn Bacillus subtillis

- Yếu tố B (yếu tố chính): bón phân NPK


B1: Không bón NPK (16 - 16 - 8 - 13S)


B2: 15 g/ khay (5kg/1 tấn)


B3: 30 g/khay (10kg/1 tấn)

Sau hai thí nghiệm kết quả thu được như sau:

Thí nghiệm xử lý vỏ cà phê bằng vi sinh vật.


Các chỉ tiêu vật lý, hóa học và tốc độ phân giải giữa các nghiệm thức sau 15 ngày ủ không có sự khác biệt. Tuy nhiên ở giá thể được ủ với 50% nấm + 50% vi khuẩn sau 15 ngày ủ có độ phân giải cao hơn hai loại giá thể còn lại.

Thí nghiệm canh tác cây cải ngọt



Sau hai đợt thí nghiệm trồng cây cải ngọt trên giá thể  vỏ cà phê được ủ bằng visinh vật cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng của yếu tố giá thể và tương tác giữa giá thể và phân bón có sự khác biệt không có ý nghĩa nhưng yếu tố phân bón lại có ý nghĩa về mặt thống kê.



Về năng suất (trọng lượng trung bình cây, năng suất một ô thí nghiệm, năng suất lý thuyết, năng suất thực thu) thì trong thí nghiệm đợt một đạt cao nhất ở nghiệm thức A2B3 là 76,24 g/khay, thấp nhất là ở nghiệm thức A1B1 là 11,30 g/khay. Thí nghiệm đợt 2 cao nhất là nghiệm thức A2B3 151,07 g/khay, thấp nhất ở nghiệm thức A1B1 21,25 g/khay.



Tất cả các chỉ tiêu về sinh trưởng và năng suất được theo dõi trong thí nghiệm ở vụ 2 đều cao hơn vụ 1.



Trong quá trình cây sinh trưởng có suất hiện sâu tơ, sâu xanh da láng, sâu xám. Biện pháp phòng trừ ở vụ 1 chủ yếu bằng tay nhưng ở vụ 2 đã có sử dụng thuốc để diệt.

